
Biều 1

Tổng số

Nguồn chi đầu tư 

xây dựng cơ bản 

tập trung (cân 

đối)

Nguồn thu 

tiền

SDĐ

TỔNG CỘNG 164,965          230               150,495            10,316                  140,179         

I NHIỆM VỤ ĐO ĐẠC 14,018            14,018              14,018           

II

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH, LẬP CÁC QUY CHẾ, CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÔ THỊ 950                 
950                   950                

III BỐ TRÍ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

9,329              

3,440                3,440             

IV DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2021-2025 SANG
Ban QLDA ĐTXD 

Chi tiết theo biểu 2 

đính kèm 2,190              
2,190                -                        2,190             

V DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
-                 

V.1 Lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề
-                        -                 

1
Trường THCS Hương Mai - hạng mục Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 

tầng, 8 phòng 
Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2125/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2025 

của UBND phường

2,500              50                 2,256                2,256             

2 Trường Tiểu học Việt Tiến - hạng mục Xây mới 18 phòng học Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2124/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2025 

của UBND phường

19,500            50                 17,100              9,800                    7,300             

3 Trường Tiểu học Hương Mai - hạng mục Cải tạo 16 phòng học Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2126/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2025 

3,000              50                 2,708                2,708             

4 Đầu tư nhà đa năng các trường tiểu học: Việt Tiến, Tự Lạn Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2479/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

13,000            10                 11,733              11,733           

5
Xây mới hệ thống nhà vệ sinh các trường: Tiểu học Việt Tiến, Mầm non 

Hương Mai, Mầm non Tự Lạn, Tiểu học Thượng Lan
Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2480/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

4,000              10                 3,610                3,610             

V.3 Lĩnh vực các hoạt động kinh tế -                 

1
Xây mới, sửa chữa, nạo vét một số tuyến kênh mương trên địa bàn 

phường
Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2481/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường 

19,000            10                 17,148              17,148           

2

Cứng hóa một số tuyến đường giao thông nông thôn

Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2482/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

19,500            10                 17,374              17,374           

3 Cứng hóa đường giao thông nội đồng Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2483/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

19,500            10                 15,719              15,719           

4
Cải tạo nâng cấp một số trạm bơm: Bói, Hà Thượng (giếng Rinh, đồng 

Mại), Xuân Hoà (cống đá, cống Nội); Mai Thượng; Vân Yên.
Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2484/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

1,578              10                 1,424                1,424             

5

Hệ thống chiếu sáng 2 xã Hương Mai + Thượng Lan

Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2485/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

17,500            10                 15,794              15,794           

6

Cải tạo một số nghĩa trang nhân dân trên địa bàn

Ban QLDA ĐTXD 

Quyết định số 

2486/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 

của UBND phường

19,400            10                 17,509              17,509           

VI
Tiết kiệm chi đầu tư phát triển

7,525                516                       7,009             

Số QĐ phê duyệt 

dự án

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

Lũy kế số 

vốn bố trí 

đến hết năm 

2025

Bố trí vốn 2026, trong đó

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TỰ LẠN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2026 (SAU TIẾT KIỆM)

(Kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 25 /02/2026 của UBND phường)

TT Tên dự án Chủ đầu tư


		2026-03-24T11:13:22+0700




